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    SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

KHUNG MA TRẬN    KI       GIỮA HỌC KỲ 2 , NĂ  HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Ngữ văn - Lớp 12 

Thời gian làm bài 90 phút 

TT K  

năng 

N     ng    n   ứ   

  n v     năng 

Số 

câu 

 ứ     n  n   ứ   

N  n b    Thông 

  ể  

V n  ụng  ổng 

% 

Số 

câu 

 ỉ lệ Số 

câu 

 ỉ lệ Số 

câu 

 ỉ lệ 

I  ọ   Phóng sự, hồi kí, nhật 

kí. 

 

5 2 10% 2 20% 1 10% 40% 

   Viết bài văn nghị luận 

   h i v  m t v n    li n 

qu n  ến tu i tr   

1 12,5% 15% 32.5% 60% 

 ỉ lệ  22.5% 35% 42.5% 100% 

 ổng 7 100% 

 

 

BẢNG  ẶC TẢ  

 

TT K  năng   n v  

   n 

  ứ  K  

năng 

 ứ      án  g á Số               ứ     n  n   ứ  

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ọ  

  ể  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phóng sự, 

hồi kí, 

nhật kí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  n b   : 
- Nhận biết  ược các chi tiết 

ti u biểu,    tài, câu chuyện, 

sự kiện, nhân vật trong phóng 

sự, hồi kí, nhật kí  

- Nhận biết  ược những d u 

hiệu phân biệt giữ  phóng sự, 

hồi kí và nhật kí  

- Nhận biết  ược yếu tố phi hư 

c u trong tác phẩm  Chỉ r  

 ược những thông tin tri thức 

m ng tính hiện thực, khách 

quan và cách nhìn riêng, thái 

  , qu n  iểm m ng tính chủ 

qu n củ  người viết  

  ông   ể : 
- N u  ược các sự kiện chính 

2 câu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 câu  

 

1 câu   
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trong tác phẩm  

- Phân tích  ược những  ặc 

 iểm củ  hình tượng trung tâm 

trong phóng sự, hồi kí, nhật kí; 

lí giải  ược v i trò, ý nghĩ  

củ  hình tượng này trong tác 

phẩm  

-  Lí giải  ược v i trò củ  

những chi tiết qu n trọng, tính 

phi hư c u và m t số thủ pháp 

nghệ thuật như: mi u tả, trần 

thuật; sự kết hợp chi tiết, sự 

kiện hiện thực với trải nghiệm, 

yếu tố chủ qu n củ  người viết 

trong việc thể hiện n i dung 

văn bản  

- N u  ược chủ   , tư tưởng, 

thông  iệp mà văn bản muốn 

gửi  ến người  ọc; phân tích 

sự phù hợp giữ  chủ   , tư 

tưởng trong văn bản  Phân tích 

và  ánh giá  ược sự phù hợp 

củ  người kể chuyện,  iểm 

nhìn trong việc thể hiện chủ    

củ  văn bản  

-  Phát hiện và lí giải  ược giá 

trị nhận thức, giáo dục và thẩm 

mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân 

sinh từ tác phẩm  

V n  ụng: 

- Vận dụng  ược kinh nghiệm 

 ọc, trải nghiệm v  cu c sống 

và kiến thức văn học  ể  ánh 

giá, ph  bình tác phẩm, thể 

hiện  ược cảm  úc, suy nghĩ 

củ  cá nhân v  tác phẩm  

- Rút r  bài học từ tác phẩm; 

thể hiện qu n  iểm  ồng tình 

hoặc không  ồng tình với 

những v n     ặt r  trong tác 

phẩm  

- Vận dụng những hiểu biết v  

lịch sử, văn hó   ể lí giải qu n 

 iểm củ  tác giả thể hiện trong 

tác phẩm  

- Đánh giá  ược khả năng tác 

  ng củ  tác phẩm với người 

 ọc và tiến b     h i theo 

qu n  iểm cá nhân  
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2 V    

Vi t bài 
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   n   n 

  ổ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh n bi t: 

- Xác  ịnh  ược yêu cầu v  

n i dung và hình thức của bài 

văn nghị luận. 

- N u  ược cụ thể v n    xã 

h i có li n qu n  ến tu i tr . 

- Xác  ịnh rõ  ược mục  ích, 

 ối tượng nghị luận. 

- Đảm bảo c u trúc, bố cục của 

m t văn bản nghị luận. 

Thông hiểu: 

- Phân tích  ược lí do và các 

phương diện li n qu n  ến 

tu i tr  của v n   . 

- Kết hợp  ược lí lẽ và dẫn 

chứng  ể tạo tính chặt chẽ, 

logic của mỗi luận  iểm. 

- C u trúc chặt chẽ, có mở  ầu 

và kết thúc gây  n tượng; sử 

dụng các lí lẽ và bằng chứng 

thuyết phục, chính xác, tin 

cậy, thích hợp,  ầy  ủ;  ảm 

bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp 

tiếng Việt. 

V n dụng: 

- Đánh giá  ược ý nghĩ , ảnh 

hưởng của v n     ối với tu i 

tr . 

- N u  ược những bài học, 

những    nghị, khuyến nghị 

rút ra từ v n    bàn luận. 

- Sử dụng kết hợp các phương 

thức miêu tả, biểu cảm, tự 

sự,…  ể tăng sức thuyết phục 

cho bài viết. 

- Vận dụng hiệu quả những 

kiến thức Tiếng Việt lớp 12 

lớp  ể tăng tính thuyết phục, 

sức h p dẫn cho bài viết. 

1* 1* 1* 1 
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    SỞ GD-ĐT HẢI PHÒNG 

TT GDNN-GDTX Q. DƯƠNG KINH 

 

   CHÍNH THỨC 

   KI       GIỮA HỌC KÌ II 

NĂ  HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Ngữ văn - Lớp 12 

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề 

 

I.  ỌC HI U (4 0   ể )  

 ọ    ạn trích: 

Mồng 2 tháng Chín năm 1945… 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ 

c ng hò ,    r  mắt  ồng bào như m t lãnh tụ lần  ầu xu t hiện trước  ông  ảo 

quần chúng  Đó là m t cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thư   Cụ   i chiếc mũ 

   cũ, mặc áo ka-ki cao c ,  i dép c o-su. M y ngày hôm trước, m t v n     ược 

 ặt ra là phải có m t b  quần áo  ể Bác mặc khi Chính phủ ra mắt  ồng bào. Cuối 

cùng, Bác    chọn b  quần áo này  H i mươi bốn năm làm Chủ tịch nước, trong 

những ngày lễ lớn của dân t c, trong những cu c  i thăm nước ngoài, Hồ Chủ tịch 

bao giờ cũng  u t hiện với m t hình ảnh giản dị, không th y   i. Vẫn b  quần áo 

vải, trên ngực không m t t m huân chương, y như lần  ầu Bác    r  mắt  ồng bào.  

Ông Cụ có dáng  i nh nh nhẹn  Dáng  i này cũng làm cho  ôi người lúc  ó ngạc 

nhiên. Họ    không nhìn th y ở vị Chủ tịch dáng  i tr ng trọng của những người 

“s ng”  Giọng nói của ông Cụ phảng ph t giọng nói của m t mi n qu    t Nghệ 

An Bác     u t hiện trước m t triệu  ồng bào ngày hôm  ó như vậy. Lời nói của 

Bác  i m  ạm,  ầm  m, khúc chiết, rõ ràng. Không phải là cái giọng hùng hồn 

người t  thường  ược nghe trong những ngày lễ long trọng  Nhưng người ta tìm 

th y ngay ở  ó những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết; t t cả   u tràn  ầy sức 

sống; từng câu, từng tiếng  i vào lòng người.  

Đọc bản Tuy n ngôn Đ c lập  ến nửa chừng, Bác dừng lại và bỗng dưng hỏi: 

- Tôi nói,  ồng bào nghe rõ không? 

M t triệu con người cùng  áp, tiếng dậy v ng như s m: 

- Co  o…ó! 

Từ giây phút  ó, Bác cùng với cả biển người    hò  làm m t.  

Đây là bản Tuyên ngôn củ  nước Việt Nam dân chủ c ng hòa vừ  giành  ược   c 

lập bằng cu c chiến   u suốt tám mươi năm của dân t c  Đây còn là những lời tâm 

huyết,  ầy cảm kích củ    i tiên phong giác ng  nh t của giai c p cách mạng nh t, 

có những người con tuyệt  ối trung thành với lợi ích của giai c p và của dân t c, 

trước máy chém, trước miệng súng củ  quân thù,    từng giật t m băng  en bịt mắt, 
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hô lớn: “Việt N m   c lập muôn năm!”Bu i lễ kết thúc bằng những lời th  Đ c 

lập(…) M t triệu con người, m t triệu tiếng hô cùng hòa làm m t  Đó là lời th  của 

toàn dân kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ Tịch vừ   ọc  ể kết thúc bản Tuyên 

ngôn: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành 

một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và 

lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”  

(Trích Những năm tháng không thể nào quên, Võ Nguyên Giáp, 

NXB Tr , 2019, tr.30-33) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1(0,5  iểm). Sự kiện lịch sử trong  oạn trích tr n  ược ghi chép lại dựa trên 

hồi ức của ai?  

Câu 2(0,5  iểm). Tính xác thực của thể loại hồi kí  ược thể hiện qua những yếu tố 

nào trong văn bản?  

Câu 3(1,0  iểm). Thủ pháp miêu tả góp phần khắc họa v   ẹp của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh như thế nào trong  oạn trích? 

Câu 4(1,0  iểm). Anh/Chị có nhận xét gì v  mối quan hệ giữa sự kiện hiện thực 

với cảm xúc củ  người viết?  

Câu 5(1,0  iểm). Từ  oạn trích tr n,  nh chị h y viết  oạn văn ngắn (khoảng  - 9 

dòng) n u suy nghĩ củ  mình v  trách nhiệm củ  thế hệ tr  hôm n y trong việc bảo 

vệ chủ quy n   t nước  

II. VIẾ  (6,0   ểm) 

Câu 1 (6,0 điểm) 

Anh chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ củ  bản thân v  việc 

hình thành và giữ gìn m t tình bạn  ẹp. 

---------- HẾ  --------- 

Học sinh không  ược sử dụng tài liệu  Giám thị coi thi không giải thích gì th m  
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SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

 ÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

   KI       GIỮA HỌC KỲ 2  NĂ  HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: Ngữ văn 12 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

P ầ

n 

Câ

u 

N     ng   ể  

I   ỌC HI U 4.0 

 1 Sự kiện lịch sử trong  oạn trích tr n  ược ghi chép lại dự  tr n 

hồi ức củ  Đại tướng Võ Nguy n Giáp  

Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời như đáp án: 0.5 điểm 

- HS trả lời sai: 0 điểm 

0.5 

2 Tính  ác thực củ  thể loại hồi kí  ược thể hiện qu  những yếu 

tố s u củ  văn bản: 

- Thời gi n,  ị   iểm cụ thể, chính  ác: Mồng 2 tháng Chín 

năm 1945, tại Quảng trường B  Đình, Hà N i   

- Sự kiện lịch sử có thật: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch củ  

Chính phủ lâm thời nước Việt N m dân chủ c ng hò   ọc bản 

Tuy n ngôn   c lập, kh i sinh r  nước Việt N m dân chủ c ng 

hòa. 

- Nhân vật có thật: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ 

Nguy n Giáp, người trực tiếp chứng kiến sự kiện lịch sử   

Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời như đáp án: 0.5 điểm 

- HS nêu đúng được 1 ý: 0,25 điểm 

0.5 

3 Thủ pháp mi u tả    góp phần khắc họ  v   ẹp củ  Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: 

- Tác giả    sử dụng thủ pháp mi u tả  ể khắc họ  ngoại hình, 

phong thái, giọng nói, lời nói củ  Chủ tịch Hồ Chí Minh:  

+ Ngoại hình: gầy gò, trán c o, mắt sáng, râu thư ,   i mũ    

cũ, áo k  ki c o c , dép c o su trắng 

+ Phong thái: dáng  i nh nh nhẹn, chứ không phải dáng  i 

tr ng trọng củ  những người “s ng”  

+ Giọng nói: vừ  phảng ph t giọng nói củ  mi n qu  Nghệ An 

vừ   i m  ạm,  ầm  m  Không phải là giọng hùng hồn người 

1.0 
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t  thường  ược nghe trong những ngày lễ long trọng   

+ Lời nói: khúc chiết, rõ ràng,  ầy sự qu n tâm  ến nhân dân 

 ồng bào: “Tôi nói,  ồng bào nghe rõ không?” 

- Thủ pháp mi u tả    góp phần khắc họ  v   ẹp giản dị,  m 

áp, gần gũi nhưng cũng r t uy nghi, c o quý củ  Chủ tịch Hồ 

Chí Minh  Từ  ó    hình ảnh Bác    khắc sâu vào tâm hồn 

mỗi người con   t Việt   

Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời như đáp án: 1,0 điểm. 

- HS trả lời được 1 ý chỉ ra thủ pháp miêu tả: 0,25 điểm  

- HS trả lời 2 ý chỉ ra nhưng nêu tác dụng nhưng sơ sài: 0,5 

điểm 

- HS trả lời sai: 0 điểm 

4 - Sự kiện hiện thực  ược nói tới trong  oạn trích là: Chủ tịch 

Hồ Chí Minh  ọc bản Tuy n ngôn   c lập trước quốc dân 

 ồng bào tại Quảng trường B  Đình vào ngày 2 9 1945   

- Cảm  úc củ  người viết là ni m vui sướng, hạnh phúc,  úc 

  ng nghẹn ngào cùng thái    thành kính thi ng li ng   

- Mối qu n hệ giữ  sự kiện hiện thực và cảm  úc củ  người 

viết: là sự gắn kết, không thể l ng qu n  Sự kiện hiện thực 

 ược nhìn nhận, soi chiếu qu  cảm  úc củ  người viết càng trở 

n n có ý nghĩ , giá trị không chỉ với lịch sử củ    t nước, dân 

t c mà còn có ý nghĩ  với  ời sống tinh thần củ  biết b o thế 

hệ người dân Việt N m  Và khi nhắc  ến sự kiện lịch sử, cảm 

 úc củ  người viết càng bồi hồi,  úc   ng hơn, càng tự hào 

hơn v  lịch sử dân t c, v  sức mạnh  oàn kết toàn dân, v  Chủ 

tịch Hồ Chí Minh   

Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 

1.0 điểm 

- HS trả lời được 1 ý: 0.25 điểm 

- HS trả lời sai: 0 điểm 

1.0 

5  Xác  ịnh  úng y u cầu v  hình thức, dung lượng củ   oạn 

văn  Thí sinh có thể trình bày  oạn văn theo cách diễn dịch, 

quy nạp, t ng – phân – hợp, móc  ích hoặc song hành  Xác 

 ịnh  úng v n    cần nghị luận: suy nghĩ củ  mình v  trách 

nhiệm củ  thế hệ tr  hôm n y trong việc bảo vệ chủ quy n   t 

nước  Đảm bảo các n i dung s u: 

1.0 
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- Nhận thức  ược   c lập, tự do là quy n tự nhiên, quy n 

thiêng liêng b t khả xâm phạm của mỗi quốc gia, dân t c trên 

thế giới trong  ó có   t nước Việt Nam.   

- Nhận thức  ược  ể có  ược n n   c lập tự do  ó, các thế hệ 

ch   nh    phải  ánh   i bằng t t cả “tinh thần và lực lượng, 

tính mệnh và củ  cải”  

- Thức dậy trong tâm hồn thế hệ tr  tình y u qu  hương,   t 

nước; ni m tự hào v  truy n thống y u nước,  ánh  u i giặc 

ngoại  âm củ  các thế hệ con người Việt N m  ể bảo vệ n n 

  c lập, tự do củ    t nước  

- Có hành   ng thiết thực  ể bảo vệ n n   c lập tự do củ    t 

nước, chủ quy n l nh th  củ  dân t c; dựng  ây qu  hương 

  t nước  ể  ứng  áng với công l o dựng nước, giữ nước củ  

cha ông.  

Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời như đáp án: 1,0 điểm. 

- HS trả lời  chỉ ra ý và viết đoạn nhưng sơ sài: 0,5 điểm 

- HS trả lời sai: 0 điểm 

 

II 

 VIẾ  6.0 

2  n  C    ãy v    bà  văn ng   l  n (   ảng 600   ữ)   ìn  

bày s y ng   về việc hình thành và giữ gìn m t tình bạn 

 ẹp. 

 

6,0 

a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Xác  ịnh  úng y u cầu 

của kiểu bài: nghị luận xã h i. 

0,5 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: việc hình thành và giữ 

gìn m t tình bạn  ẹp 

0,75 

c. Đề xuất được các hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của 

bài viết. 

- Xác  ịnh  ược các ý chính của bài viết. 

- Sắp xếp  ược các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài nghị 

luận: 

* G ả    í   

- Tình bạn là sự gắn kết giữa những con người có cùng chung 

sở thích, lí tưởng, hoàn cảnh. Những người bạn sẽ cùng nhau 

chia s  mọi buồn vui, giúp  ỡ lẫn nhau trong cu c sống.  

 2,5 
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- M t tình bạn chân chính, m t tình bạn  ẹp là tình bạn tồn tại 

trong sáng, không vụ lợi và lâu dài. 

* Bàn l  n vấn  ề: 

- Ý ng     ủa việc hình thành và giữ gìn m t tình bạn  ẹp: 

M t tình bạn  ẹp có ý nghĩ  qu n trọng với cu c  ời mỗi 

người. 

+ Những người bạn chân thành sẽ cùng t  s  chi  những buồn 

vui trong cu c sống, giúp cu c  ời t  luôn tràn ngập ni m vui, 

tiếng cười, có ý nghĩ  hơn  

+ Những người bạn là những người luôn  ồng hành, theo sát t  

những lúc t  gặp chuyện không m y,  n ủi và   ng vi n, tiếp 

th m   ng lực giúp t  vượt qu  những khó khăn trong cu c 

sống  

+ Người bạn tốt sẽ cho t  những lời khuy n  úng lúc,  ồng thời 

bạn bè cũng là những người “thầy” củ  t  bởi “học thầy không 

tày học bạn”  

HS l y dẫn chững:  

_Câu chuyện tình bạn vào sinh r  tử củ  Lưu Bị, Qu n Công và 

Trương Phi trong tác phẩmTam quốc diễn nghĩa (La Quán 

Trung) khiến cho b t kì   c giả y u thích văn học Trung Quốc 

nào khi  ọc tác phẩm   u phải ngưỡng m    

_Tình bạn giữ  C  Mác và Ăng-ghen - những con người cùng 

chung chí hướng, cả h i người hỗ trợ nhau tìm ra học thuyết v  

CNXH và l nh  ạo phong trào   u tranh chống CNTB. 

_ Tình bạn  ồng cam c ng kh  củ  Lưu Bình - Dương Lễ…  

_Đôi bạn T t Minh và Minh Hiếu (Thanh Hóa) với câu chuyện 

“10 năm cõng bạn  i học”    trở thành m t trong những câu 

chuyện truy n cảm hứng ở WeChoice Awards 2020.   u khiến 

chúng ta cảm th y ngưỡng m   Thương bạn bị khuyết tật  ôi 

chân, Minh Hiếu    cõng bạn 10 năm,  ể rồi cả hai cùng trở 

thành HSG tỉnh,  ạt 28  iểm  ại học năm 2020  

- C  sở  ể  ìn    àn  và   y   ì, gìn g ữ m t tình bạn  ẹp: 

+ Tình bạn  ẹp bắt  ầu từ sự chân thành, không to n tính h y 

vụ lợi  

+ Tình bạn  ẹp còn hình thành tr n cơ sở tôn trọng lẫn nh u: 

Tôn trọng ý kiến, sở thích, cảm  úc và quyết  ịnh củ  nh u, dù 

 ôi khi có thể không  ồng tình  Sự tôn trọng là n n tảng vững 

chắc  ể mối qu n hệ b n vững, lâu dài  
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+ Tình bạn  ẹp cần  ược nuôi dưỡng bởi sự tin tưởng, không 

phản b i nh u  

+ Cần biết ứng xử  úng  ắn khi xảy ra mâu thuẫn. 

+ Sẵn sàng giúp  ỡ, s  chi  với nh u trong mọi hoàn cảnh, kể 

cả khi suôn s  cũng như lúc hoạn nạn  Trong tình bạn, nếu 

ngừng lắng nghe, th u hiểu, ngừng s  chi  thì tình bạn cũng sẽ 

dần    cách và sẽ t n vỡ trong lặng lẽ  

*  ở   ng vấn  ề: Phản biện m t số    n   ểm trái chiều:  

+ Nhi u người có qu n  iểm chỉ chơi với những bạn học giỏi, 

không chơi với những bạn học kém hơn mình  Chúng t  cần 

th y rằng học lực không quyết  ịnh phẩm ch t củ  con người, 

 ó càng không phải ti u chí h y cơ sở của m t tình bạn. 

+ Cũng có nhi u người không góp ý những cái sai, những hạn 

chế cho bạn mình mà chỉ khen, “tâng bốc” bạn  Đó không phải 

là những người bạn thực sự muốn tốt cho bạn mình. Tình bạn 

chân thành là cần góp ý cho nh u  ể cùng tiến b .. 

+ -- Sắp xếp  ược hệ thống ý hợp lí theo  ặc  iểm, bố cục của 

kiểu bài văn  

  

d. Viết bài viết đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Triển khai  ược ít nh t hai luận  iểm  ể làm rõ qu n  iểm 

của cá nhân. 

- Lựa chọn  ược các thao tác lập luận, phương thức biểu  ạt 

phù hợp  ể triển khai v n    nghị luận. 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ  ác  áng; bằng chứng 

tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng 

chứng. 

Lưu ý: HS có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải 

phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

1,5 

  

đ. Diễn đạt  Đảm bảo chuẩn chính tả,  dùng từ, ngữ pháp tiếng 

Việt, liên kết văn bản. 
0.25 

e. Sáng tạo:  

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc v  v n    nghị luận, có cách diễn 

 ạt mới m . 

0.5 

Tổng 10,0 
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